
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Bùi Thị Sen 33191020032 QTRRTC 389 online 7.5 7.5 không thay đổi 

2 Nguyễn đặng Vân Thư 31182022872 QTRRTC 390 online 7.5 7.5 không thay đổi 

3 Phạm Thị Mỹ Tâm 31181024424 QTRRTC 390 online 7.5 7.5 không thay đổi 

4 Lê Hữu Phúc 31181022444 Luật KD các DVTC 413 online 7 7 không thay đổi 

5 Bùi Quang Huy 31181020026 HĐNS vốn ĐT 384 online 7.5 7.5 không thay đổi 

6 Lê Phúc Long 31181022448 HĐNS vốn ĐT 385 online 2.5 2.5 không thay đổi 

7 Phạm Thị Minh Thư 31181025052 HĐNS vốn ĐT 385 online 6 6 không thay đổi 

8 Lê Thị Hồng Thương 31181023009 HĐNS vốn ĐT 385 online 6.5 6.5 không thay đổi 

9 Phạm Thị Như Ý 35201025164 TCDN 383 online 3.5 3.5 không thay đổi 

10 Trần Thị Thùy Vân 31181023498 HĐNS vốn ĐT 386 online 6 6 không thay đổi 

11 Dương Thị Phương Thành 31181024168 Khởi nghiệp KD 380 online 6 6 không thay đổi 

12 Nguyễn Châu Nhân Chức 31181024451 Khoởi nghiệp KD 394 online 6 6 không thay đổi 

13 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 31181024432 Khởi nghiệp KD 395 online 8.5 8.5 không thay đổi 

14 Nguyễn Minh Quân 31181020829 Khoởi nghiệp KD 396 online 2.5 2.5 không thay đổi 

15 Bùi Thị Mỹ Duyên 31181023256 Khoởi nghiệp KD 397 online 6.5 6.5 không thay đổi 

16 Mạch Kim Anh 31201020002 KTVM 414 online 5 5 không thay đổi 

17 Mô Lô Thanh Phương 31210124243 KTVM 415 online 5 5 không thay đổi 

18 Trần Như Mai 31201022823 NLKT 416 online 6 6 không thay đổi 

19 Trần Thiện Nhân 31191025280 PTBCTC 417 online 7 7 không thay đổi 

20 Nguyễn Thị Kiều Vi 31181022608 PTBCTC 418 online 6.5 6.5 không thay đổi 
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